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Tiết 58:

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
DẤU CÂU VÀ BIỆN PHÁP TU TỪ
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
*Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm học tập

	- GV giao nhiệm vụ: 
+ Nối các từ ở cột A với cột B sao cho phù hợp
- HS thực hiện nhiệm vụ.
- HS trình bày sản phẩm 
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, Gv dẫn dắt:
	- HS nối đúng các phần ở cột A với cột B để có ví dụ đúng về dấu gạch ngang và biện pháp so sánh, nhân hoá, điệp ngữ. 



	A
	B

	1.  Dấu gạch ngang được đặt ở đầu dòng 

	a.   An – người bạn thân của tôi – vừa học giỏi vừa hát hay.

	2. Điệp ngữ 

	b.     Cày đồng đang buổi ban trưa
  Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày

	3. Dấu gạch ngang được đặt ở giữa câu 

	c.       Cây dừa xanh toả nhiều tàu
      Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng

	4. Dấu gạch ngang nối các từ trong một liên danh 
	d. Chuyến xe Hà Nội – Hải Phòng sắp khởi hành.

	5.  So sánh
	e. 
Muốn làm con chim, hót quanh lăng Bác  Muốn làm đóa hoa, tỏa hương đâu đây
Muốn làm cây tre, trung hiếu chốn này

	6.  Nhân hóa  

	h. 
– Phen này con sẽ đoán được hết các loài hoa của bố mất thôi! 
                (Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ)


Nối: 1-h,  2-e,  3-a;  4- d,  5-e,  6-c
HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP
* Mục tiêu: Thu hút sự chú ý, tạo hứng thú học tập, kết nối với văn bản đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt lớp 6
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm học tập

	
- Học sinh nêu yêu cầu của bài tập 1.
+ Nêu công dụng của dấu gạch ngang trong các câu văn?
+ Theo em, nếu không có các cụm từ được tách ra bởi dấu gạch ngang thì nội dung của những câu văn trên sẽ thay đổi như thế nào?
· HS làm việc cá nhân: Suy nghĩ cá nhân 2’ và ghi ra giấy.
· HS báo cáo kết quả, HS khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần). 
- Nhận xét thái độ và kết quả làm việc của hs chốt kiến thức.
HS thảo luận nhóm bài tập 2,3,4
Nhóm 1,2: bài tập 2
Nhóm 3,4: bài tập 3
Nhóm 5,6: bài tập 4
Bài tập 2
+ Chỉ ra biện pháp tu từ so sánh trong các câu văn. Cho biết điểm tương đồng giữa các đối tượng được so sánh với nhau trong mỗi trường hợp và nêu ý nghĩa của sự tương đồng đó?
+ Sự tương đồng đã tạo ra hiệu quả thẩm mĩ cho câu văn. Đồng thời cho thấy sự  sáng tạo của tác giả qua việc tạo ra những liên tưởng bất ngờ, kết nối những sự vật tưởng như rất khác nhau. 
Bài tập 3.
+ Hãy chỉ ra biện pháp tu từ được dùng trong các câu văn và nêu tác dụng của chúng.
Bài tập 4.
a.Chỉ ra biện pháp tu từ ở những cụm từ in đậm trong câu văn.
b. Biện pháp tu từ đó còn được thể hiện ở những từ ngữ nào khác trong câu?
c. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ ?
- Học sinh nêu yêu cầu của bài tập 
- HS làm việc theo nhóm 
- HS báo cáo kết quả, nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung.
- GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của hs, chốt kiến thức.















HS thảo luận nhóm bàn bài tập 5
- Học sinh nêu yêu cầu của bài tập 
- HS thảo luận 
- Đại diện HS trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của hs, chuẩn kiến thức


	Bài 1- T110
- Dấu gạch ngang trong câu a,b: đánh dấu bộ phận giải thích, chú thích (bổ sung thêm ý nghĩa cho cụm từ đứng trước nó)
- Nếu bỏ các cụm từ tách ra từ dấu gạch ngang thì ý nghĩa của câu sẽ không đầy đủ, rõ ràng. 







Bài tập 2- T110
a. So sánh: đôi mày ai - trăng mới in ngần
- Điểm tương đồng: hình dáng cong, rất đẹp.
- Ý nghĩa: chỉ sự thanh tân, tươi trẻ, dịu dàng. Tăng thêm sức gợi hình gợi cảm cũng như tình yêu thiên nhiên của tác giả.
b. So sánh: Trời sáng lung linh - ngọc
- Điểm tương đồng: đều có ánh sáng và màu sắc lung linh, rất đẹp.
- Ý nghĩa: chỉ vẻ đẹp của ánh sáng trong, thanh khiết, có sắc màu ảo diệu. Tăng thêm sức gợi hình gợi cảm cho màu sắc lung linh của bầu trời. 
Bài tập 3- T111
Bài 3
a. Biện pháp tu từ nhân hoá:
+ đôi mùa giao tiễn nhau
+ đồi núi chuyển mình
+ sông hồ rung động
- Tác dụng: 
+ Thể hiện những rung động của nhà văn lan toả vào cảnh vật, thiên nhiên, phóng chiếu nội tâm con người.
+ Tăng sức gợi hình gợi cảm đồng thời làm nổi bật được sự chuyển động có nhịp, có linh hồn của sự vật thiên nhiên.
b. con ong siêng năng
- Tác dụng: Tăng sức gợi hình gợi cảm. Làm cho hình ảnh con ong trở nên sinh động như một con người đang làm việc chăm chỉ, cần mẫn
Bài 4. 
a. Biện pháp tu từ ở cụm từ in đậm:
- Điệp ngữ : ai cấm được
b. Biện pháp tu từ điệp ngữ còn được thể hiện ở từ ngữ khác: đừng thương
c. Tác dụng: Tạo nhịp điệu cho câu văn,
nhấn mạnh được cảm xúc: thể hiện tình yêu thiên nhiên, đặc biệt là tình yêu mùa xuân Hà Nội của tác giả.
5. Bài 5- T111
Phép so sánh: 
- Vế A là một cảm giác: nhựa sống ở trong người căng lên (trừu tượng). 
- Vế B là hai hiện tượng: 
 + máu cũng căng lên trong lộc của loài nai (cũng trừu tượng nhưng còn có hình ảnh lộc nai để hình dung)
+ mầm non của cầy cối trỗi ra thành những cái lá nhỏ tí ti (dễ hình dung). 
- So sánh thứ trừu tượng vô hình với những thứ dễ hình dung hơn
- Biện pháp so sánh tầng bậc
Tác dụng: Gợi lên sự tươi trẻ, nhiệt huyết và tình yêu tha thiết trong tâm hồn tác giả và những người yêu mùa xuân.
Sự khác nhau:
- Cách so sánh ở bài tập 2 là so sánh  giữa  hai sự vật, chỉ có một vế so sánh. 
- Ở bài tập này là cách so sánh thứ trừu tượng vô hình với những thứ dễ hình dung hơn, so sánh tầng bậc, có nhiều vế so sánh, làm cho đối tượng được so sánh hiện lên đa dạng, phong phú, sâu sắc hơn.


HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
* Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
* Tổ chức thực hiện
1. GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Thử tài ghi nhớ”.
+ Xem 1 đoạn video bài hát Ơi cuộc sống mến thương
+ Ghi nhớ những câu hát có sử dụng phép so sánh, nhân hóa, điệp ngữ
+ 2 đại diện lên bảng và liệt kê những câu văn đó trong 1’
+ Đội nào trình bày được đúng và nhiều cân nhất sẽ được 10 điểm. 
- HS khác nhận xét bổ sung nếu cần
- GV nhận xét, đánh giá hai đội và cho điểm.
2. GV yêu cầu HS viết đoạn văn. 
+ Viết đoạn văn (khoảng 5 – 7 câu) biểu cảm về con người hoặc sự việc, có sử dụng biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa, dấu gạch ngang
- HS suy nghĩ và thực hiện cá nhân.
- HS làm vào vở bài tập đăng lên nhóm zalo
- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Gợi ý:
- Hình thức: Đoạn văn từ 5-7 câu
- Nội dung: Đoạn văn biểu cảm về con người hoặc sự việc
+ Biểu cảm về đặc điểm, tính cách, việc làm, kỉ niệm sâu sắc về người đó.
+ Biểu cảm về sự việc mà để lại ấn tượng sâu sắc nhất của mình.
+ Có sử dụng biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa, dấu gạch ngang.
* HUỚNG DẪN VỀ NHÀ
· Hoàn thiện bài tập vào vở.
· Chuẩn bị văn bản “ Chuyện cơm hến” (đọc văn bản, trả lời câu hỏi trong SGK).

